	BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN

***

Số: 93 -KH/TĐTN-TCKT
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 5  năm 2014


KẾ HOẠCH
Rà soát việc thực hiện chính sách đối với người 
có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong 
--------------
Thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TWĐTN-VP ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong; kế hoạch 2299/KH-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015); Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong kháng chiến trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2014 – 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thông qua việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong kháng chiến trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế và những vướng mắc từ thực tế phát sinh ở cơ sở trong quá trình giải quyết chế độ chính sách cho người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong kháng chiến, làm căn cứ để báo cáo Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người có công.
2. Yêu cầu
- Việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng cựu thanh niên xung phong phải được thực hiện từ cấp cơ sở đến tỉnh, đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng thực tế.
- Thực hiện khách quan, nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó đánh giá được mức độ phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu thanh niên xung phong và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN RÀ SOÁT

1. Đối tượng: Theo Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thì tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm rà soát 02 đối tượng sau:

- Chủ trì rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng.

- Phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong rà soát đối tượng cựu thanh niên xung phong kháng chiến.
2. Phạm vi: Tổng rà soát từ các thôn, khu phố; các xã, phường, thị trấn (gọi chung là khu dân cư) đến cấp huyện, thành phố, cấp tỉnh.
3. Thời gian: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn thực hiện các nội dung công việc cụ thể theo thời gian quy định của Ban rà soát cấp huyện và chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của Ban rà soát các cấp.
III. NHIỆM VỤ, QUY TRÌNH RÀ SOÁT

1. Cấp địa bàn khu dân cư
- Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn tham gia Ban rà soát cấp xã, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban rà soát.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Bí thư Chi đoàn khu dân cư thực hiện các nhiệm vụ của Tổ rà soát, tiến hành rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng mẫu 06-a, phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong rà soát đối tượng cựu thanh niên xung phong mẫu 07-a.
- Sau khi các khu dân cư bàn giao phiếu rà soát, phiếu tổng hợp rà soát, thực hiện sự chỉ đạo của Ban rà soát và Ủy ban nhân dân cấp xã, đối chiếu giữa danh sách tổng hợp rà soát và danh sách thực tế đang thực hiện chi trả, tiến hành tổng hợp:

+ Tổng hợp phiếu rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng mẫu 06-b; cùng với Hội cựu thanh niên xung phong tổng hợp phiếu rà soát đối tượng cựu thanh niên xung phong mẫu 07-b.
+ Lập danh sách tổng hợp về tình hình thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công như sau:

* Danh sách người có công đang hưởng đúng chế độ ưu đãi mẫu 10.

* Danh sách người có công đang hưởng chế độ ưu đãi nhưng nhận chưa đầy đủ mẫu 11.

* Danh sách người có công đang hưởng chế độ ưu đãi sai mẫu 12.

* Danh sách người tham gia hoạt động kháng chiến nhưng đến nay chưa được xem xét xác nhận người có công mẫu 13.

+ Lập danh sách tổng hợp về tình hình thực hiện chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

* Danh sách thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp đúng  mẫu 14.
* Danh sách thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp nhưng chưa đầy đủ mẫu 15.

* Danh sách thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp sai theo mẫu 16.

+ Trong khi tiến hành rà soát tại khu dân cư, nếu có ý kiến đề nghị hoặc tổ rà soát phát hiện người dân đã tham gia kháng chiến nhưng chưa được xem xét xác nhận người có công thì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu 13.

+ Tổ rà soát thống nhất với Ban rà soát cấp xã, tiến hành niêm yết danh sách công khai về tình hình thực hiện chê độ ưu đãi của 7 đối tượng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư hoặc địa điểm thuận lợi để nhân dân theo dõi. Sau 10 ngày niêm yết công khai, tiến hành họp lập biên bản theo mẫu 17, bàn giao toàn bộ phiếu rà soát, danh sách tổng hợp, biên bản họp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Trong khi tiến hành rà soát tại khu dân cư, nếu có ý kiến đề nghị hoặc tổ rà soát phát hiện người dân tham gia kháng chiến nhưng chưa được xem xét xác nhận người có công thì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu 13.

2. Cấp huyện, thành Đoàn
- Bí thư các huyện, thành Đoàn tham gia Ban rà soát cấp huyện, thành phố, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban rà soát.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình rà soát đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng; phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong chỉ đạo rà soát đối tượng cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến.
- Tham gia tổng hợp, kiểm tra số liệu kết quả rà soát của cấp xã gửi lên theo từng nhóm đối tượng.
- Các công việc cụ thể của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện theo sự phân công của Ban rà soát các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
- Xây dựng Kế hoạch rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong đến các huyện, thành Đoàn để chỉ đạo thực hiện.

- Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn
- Chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn chủ trì rà soát chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng, phối hợp với Hội cựu TNXP rà soát chính sách đối với cựu TNXP kháng chiến theo các nội dung chỉ đạo của Ban rà soát cấp huyện.

- Phối hợp với Hội cựu TNXP chỉ đạo, giám sát việc rà soát của cấp cơ sở; kiểm tra trực tiếp việc rà soát tại một số cơ sở Đoàn.
- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện rà soát các nội dung công việc đảm bảo tiến độ quy định.

- Báo cáo đánh giá việc triển khai và kết quả rà soát thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Tổ chức – Kiểm tra sau khi có kết quả tổng hợp của cấp huyện.
* Ghi chú: 

 - Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 78-KH/TĐTN-TCKT ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
- Các biểu mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn: www.doanthanhnienninhthuan.org.vn. Đề nghị các đơn vị chủ động truy cập để tổ chức triển khai thực hiện.
Trên đây là kế hoạch rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Ban TNXP TW Đoàn;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội cựu TNXP tỉnh (phối hợp);
- Thường trực Tỉnh Đoàn;
- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;

- Lưu TC – KT, VT, Website.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ 
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Tuấn


	
	Mẫu 06-a


PHIẾU RÀ SOÁT
NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG 

ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
1. Họ và tên: ………………………..…………Năm sinh……...……Nam/nữ…
2. Nguyên quán ………………………………………………………
3. Địa chỉ nơi ở:………………………………….……………….…..
4. Hình thức khen thưởng: ……………………………………………
II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

1. Trợ cấp: 

    Nuôi dưỡng:

Hàng tháng: 



2. Bảo hiểm y tế: 

       Có: 

       Không:

3. Tình trạng nhà ở:         Nhà tạm:             

4. Đã được hỗ trợ về nhà ở:     Có: 


Chưa:
III. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Đúng: 

Chưa đầy đủ: 


Sai: 

	Ngày…..tháng…năm 2014
	Ngày…..tháng…năm 2014
	Ngày….. tháng…năm 2014

	Cán bộ rà soát  

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người có công GĐCM hoặc đại diện thân nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tổ trưởng tổ rà soát 

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	


                      Mẫu 07-a
                                                                PHIẾU RÀ SOÁT  
                            
CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI 

I. THÔNG TIN VỀ CỰU TNXP
1. Họ và tên: ………………………..…………Năm sinh……...……Nam/nữ…
2. Nguyên quán:………………………………………………….………….….
3. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
4. Địa chỉ nơi ở: ………………………………………………………………..
5. Thời gian tham gia TNXP: ………………………ở những địa bàn…………
………………………………………………………………………………….

6. Tình trạng hiện nay:       Sống: 

Chết:

ngày… tháng…năm……….

II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THEO CHÍNH SÁCH TNXP

1. Trợ cấp:

a) Quyết định 104/1999/QĐ-TTg: 
Một lần: 

Hàng tháng: 

b) Quyết định 40/2011/QĐ-TTg: 
Một lần: 

Hàng tháng: 

c) Quyết định 62/2011/QĐ-TTg: 
Một lần: 


d) Quyết định 290/2005/QĐ-TTg:       Một lần:

2. Bảo hiểm y tế: 

a) Theo Quyết định 170/2008/QĐ-TTg 
Có: 

    Không:
b) Theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
Có: 

    Không:

c) Theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Có: 

    Không:

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
Đúng: 

Chưa đầy đủ: 


Sai: 

	Ngày…... tháng…năm 2014
	Ngày…... tháng…năm 2014
	Ngày. tháng…năm 2014

	Cán bộ rà soát 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Cựu TNXP hoặc đại diện 

thân nhân TNXP

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Tổ trưởng tổ rà soát 

(Ký, ghi rõ họ tên)


    Mẫu 17           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

BIÊN BẢN HỌP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT 
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG

Hôm nay, hồi:  ………… ngày ……tháng ……năm ……tại ……………………………………………………………………………diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.Ông/bà…………………….. đại diện: ………………………………
2. Ông/bà…………………….. đại diện: ……………………………..
3. Ông/bà…………………….. đại diện: ……………………………..
4. Ông/bà…………………….. đại diện: …………………………….
5. Ông/bà…………………….. đại diện: …………………………….
II. NỘI DUNG HỌP
Tiến hành tổng hợp phiếu rà soát đối tượng……………….…tại ………………… xã….…………… ………….do……………………………….chịu trách nhiệm rà soát.

Tổng số phiếu rà soát phát ra: ………………………… Thu về: …………
Ý kiến của các thành viên tham gia họp: …………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện chế độ ưu đãi: (Thống kê riêng từng đối tượng theo 7 nhóm)
(Tổng số người có công …………… trong đó:

+ Lực lượng Quân đội……… công an………. TNXP…….. lực lượng khác………….

+ Đang hưởng trợ cấp: Hàng tháng…………….; Nuôi dưỡng………………………..

+ Bảo hiểm y tế:  Có…………… Không……….

+ Được hỗ trợ nhà ở:  Có…………… chưa…………………..

+ Nhà tạm: ……………………

+ …………   

Cuộc họp kết thúc  ….. ngày …………………………………..

	CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

 (Ký, ghi rõ họ và tên)


	CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

 (Ký, ghi rõ họ tên)




1

